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Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XV

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình Hội đồng nhân dân tỉnh 14 Báo cáo và 11 Tờ trình khác.

Hôm nay, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và nhân dân trong tỉnh một số nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015, 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2016
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

1. Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế

- Về tăng trưởng kinh tế:

+ Theo phương pháp tính của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,4%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,31%; dịch vụ tăng 6,24%. 

+ Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Tăng trưởng kinh tế không tính Công ty Thủy điện ước đạt 11,24%. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,8%; dịch vụ tăng 10,6%.

Tính cả Công ty thủy điện Hòa Bình thì tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11%; dịch vụ tăng 10,6%. 

- Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 126,4 nghìn ha, vượt 0,7% kế hoạch, sản lượng 36,5 vạn tấn, vượt kế hoạch 0,5 vạn tấn. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng tích cực; chuyển đổi trên 700 ha đất trồng lúa và cây mầu kém hiệu quả sang trồng các loại cây giá trị kinh tế cao hơn như: cam, bưởi, nhãn... Toàn tỉnh có trên 5.081 ha cây ăn quả có múi, trong đó diện tích trồng cam tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ; trồng mới 8,42 nghìn ha rừng tập trung, vượt 5,3% kế hoạch, độ che phủ rừng ổn định khoảng gần 49% diện tích tự nhiên. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành tích cực triển khai. Đến nay có 31 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới chiếm 16,23% tổng số xã, vượt 1,23% kế hoạch; bình quân mỗi xã đạt 11,58 tiêu chí, tăng 1,5 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, đạt kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,9% so với năm 2014.
 Hoạt động thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 15.730 tỷ đồng, bằng 101,3% kế hoạch năm, tăng 31,1% so với năm 2014. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm ước tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 282 triệu USD, tăng 86,4% so với cùng kỳ, vượt 56,7% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu cả năm ước đạt 208 triệu USD, tăng 107,8% so với cùng kỳ, vượt 160% kế hoạch năm.

Ước tính số khách du lịch vào tỉnh đạt khoảng 2,5 triệu lượt khách, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 800 tỷ đồng. Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hoạt động đầu tư phát triển: Năm 2015, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 1.358,4 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 25/10/2015 đạt 868,3 tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch giao. Dự kiến đến hết năm sẽ cơ bản hoàn thành giải ngân vốn kế hoạch năm 2015. 

Hoạt động Tài chính – Ngân hàng:


Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 ước đạt 2.435 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bằng 127% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 108% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8.935 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, bằng 130% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 124% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước thực hiện đến 31/12/2015 ước đạt 14.295 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014; tổng dư nợ tín dụng đến hết năm 2015 ước đạt 12.450 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2014.

Hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

Trên địa bàn tỉnh có 424 dự án,  trong đó 32 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 468 triệu USD và 392 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 48.425 tỷ đồng. Trong đó có 64 dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp, hiện có 42 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu năm 2015 ước đạt 8.675 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 293 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 225 tỷ đồng.
Năm 2015, có 380 doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.500 tỷ đồng (So với năm 2014, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới bằng 173,8%, vốn đăng ký bằng 178,5%); lũy kế cuối năm trên địa bàn tỉnh khoảng 2.200 doanh nghiệp và hơn 300 chi nhánh văn phòng đại diện với vốn đăng ký gần trên 22.000 tỷ đồng; trong đó, số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 1.800 doanh nghiệp, chiếm 83,2%, khoảng trên 300 doanh nghiệp không hoạt động, tạm ngừng kinh doanh.

Lĩnh vực xây dựng: Đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hòa Bình; Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Lĩnh vực giao thông vận tải: Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm định phương tiện, đào tạo sát hạch lái xe. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng cầu, đường đảm bảo cho các tuyến đường cơ bản đi lại thuận tiện. 

Lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020 cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện. Ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép.
2. Về nhiệm vụ văn hóa - xã hội

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, nhất là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trong năm 2015, có 76% hộ gia đình, 65% làng bản, khu phố, 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng và các giải thể thao tại cơ sở và các hoạt động thể thao thành tích cao. Tỉnh đã đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, năm 2015.
Chất lượng giáo dục có bước tiến bộ; cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường. Hệ thống các trường dân tộc nội trú, trường dân tộc bán trú được mở rộng về quy mô, nâng cấp về cơ sở vật chất, trên địa bàn tỉnh đã có 6 trường phổ thông dân tộc bán trú và 11 trường dân tộc nội trú. Chất lượng hai mặt giáo dục các cấp học tiếp tục được củng cố vững chắc, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực.

Hoạt động khoa học công nghệ được triển khai một cách toàn diện, tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ phục vụ đời sống và sản xuất. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; trên địa bàn không có các ổ dịch bệnh lớn xảy ra. 

Giải quyết việc làm cho khoảng 16.300 lao động. Tuyển sinh đào tạo nghề được 17.350 lao động. Các vấn đề an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 12% (giảm 3,46% so với năm 2014).

Công tác thông tin, truyền thông, phát thanh - truyền hình tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng. Nội dung tuyên truyền đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, phản ánh chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. 

3. Về công tác xây dựng chính quyền; thanh tra, tư pháp
Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan các cấp cơ bản ổn định; các chế độ, chính sách đối với các bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2015, đã thành lập và tổ chức ra mắt Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các khâu cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính.

Trong năm 2014, đã triển khai 85 cuộc thanh tra hành chính, 339 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện số tiền sai phạm là 34,7 tỷ đồng. Ban tiếp công dân của tỉnh đã tiếp 1.338 lượt người, tăng 5,02% so với năm 2014 (có 34 đoàn đông người, tăng 07 đoàn so với năm 2014) đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận phân loại đề nghị xử lý 1.035 lượt đơn thư các loại (giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước).
Các hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện chặt chẽ. Tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh với hơn 40.700 bài dự thi; tổ chức được 975 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015. 
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc trong toàn tỉnh cơ bản ổn định, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội trong năm 2015 với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai và lồng ghép các chương trình, dự án và các chính sách dân tộc nhằm phục vụ sản xuất, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

4. Về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo đảm đủ quân số, vũ khí, thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc thông suốt. Thực hiện tốt công các chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an và các nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra của cấp trên. Các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết. 

Thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày lễ, tết. Làm chủ tình hình, quản lý chặt chẽ mọi hoạt động các loại đối tượng. Bảo vệ an toàn các địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại và mở rộng quan hệ quốc tế. Thực hiện nghiêm túc các cam kết, đúng quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, tạo được mối quan hệ tốt với đối tác nhằm thu hút thêm đầu tư, tăng cường thêm viện trợ. 
III. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 có chiều hướng phát triển khá, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đó là:

- Diễn biến thất thường của thời tiết, rét đậm, rét hại hồi đầu năm, hạn hán, nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua và đặc biệt là đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở hồi đầu tháng 9 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; thương mại, dịch vụ tăng trưởng chậm; thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được cải thiện nhiều; giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động còn thấp.

- Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều hạn chế, số lượng dự án và doanh nghiệp đăng ký còn ở mức thấp. Một dự án đã đăng ký, hoặc đang thực hiện vẫn còn gặp khó khăn trong việc huy động vốn và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương vẫn còn vướng mắc, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

- Kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp.

- Tình hình tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội như ma túy đặc biệt là khu vực khu vực giáp danh với tỉnh Sơn La; mại dâm, cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014 nhưng vẫn cần phải quan tâm, nhất là vào thời điểm cuối năm.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2016

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa – xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Tăng trưởng kinh tế là 8,3%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,3%; dịch vụ tăng 9%;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông nghiệp chiếm 18,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 54,6%; khu vực dịch vụ chiếm 26,7%;  

- GRDP bình quân đầu người 40,5 triệu đồng (tương đương 1.925 USD ).

- Tổng đầu tư toàn xã hội 10.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước: 2.890 tỷ đồng;

- Giá trị xuất khẩu: 340 triệu USD. Giá trị nhập khẩu: 295 triệu USD;

- Số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng 20% so với năm 2015; 

- Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 5%;

- Tỷ lệ đô thị hóa 18%;
- Số tiêu chí nông thôn mới trung bình trên 1 xã tăng 0,42 tiêu chí (đến hết năm 2016 trung bình 1 xã đạt 12 tiêu chí);

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%;

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 66,8%;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%;

- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 34%;

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng giảm xuống dưới 17,5%;

- Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): 23,5 giường;

- Số bác sĩ/1 vạn dân: 7,8 bác sĩ;

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 94,7%;

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 88%;

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý trong năm 2016 là 33%;

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý 95%;

- Tỷ lệ chất thải y tế xử lý 90%;

- Tỷ lệ che phủ rừng 49,2%.

3. Các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2016

(1) Xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, các quy hoạch và cơ chế, chính sách trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

(2) Tiếp tục thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế của Chính phủ,  tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng

Quản lý, khai thác tốt nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm chi ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm theo đúng dự toán được giao. 

Phát triển thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

Tăng cường kiểm soát thị trường, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái đặc biệt vào các thời điểm lễ, tết; giám sát chặt chẽ hoạt động đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp. 

Tập trung công tác xúc tiến thương mại, tổ chức kết nối thị trường. Tăng cường liên kết phát triển thị trường với Vùng Thủ đô và vùng Tây Bắc tại tỉnh Hòa Bình. 

 (3) Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Thực hiện các biện pháp tái cơ cấu nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chú trọng đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). 

Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới 05 Công ty TNHH một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn được chuyển từ nông trường quốc doanh và thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch Hòa Bình. 

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo... phát triển cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/5/2014 của Tỉnh ủy. 

(4) Đảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, triển khai các chính sách giảm nghèo. Chú trọng phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án cho vùng đồng bào dân tộc.

Triển khai các nhiệm vụ giải pháp của công tác y tế dự phòng, chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn. Chú trọng kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế. 

Tiếp tục thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình, làng, bản, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học văn hóa; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phòng trào xây dựng nông thôn mới.

Huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Nghiên cứu, đề xuất những lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao có khả năng thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Xây dựng các Quy hoạch du lịch Hòa Bình, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các khu, điểm du lịch.

(5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, thông tin truyền thông

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

Tăng cường công tác áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản địa phương đã đăng ký bảo hộ thành công giai đoạn 2014-2015.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Làm tốt công tác thông tin, những định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Nâng cao chất lượng báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình.

(6) Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Rà soát quy hoạch, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản (kể cả đất nông, lâm nghiệp, đất chuyên dùng, đất của các dự án đầu tư) đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 

Kiểm soát chặt chẽ việc xử lý chất thải, nhất là chất thải công nghiệp tại các khu sản xuất tập trung, thị trấn, thành phố. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống lụt bão, xử lý sạt lở. Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

(7) Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định.  Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tập trung nâng cao chất lượng công chức, công vụ. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và của tỉnh. Ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cấp chính quyền trong tỉnh.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, điều tra theo kế hoạch để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. 

Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại và tiếp công dân. Giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, nhất là những vụ việc khiếu nại về đất đai, hạn chế khiếu nại vượt cấp. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

(8) Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại 

Xây dựng lực lượng quân đội trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn những mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của địa phương. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin và an ninh xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống tội phạm, tai - tệ nạn xã hội, kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông.

Tăng cường tiếp xúc và làm việc với các tổ chức quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; kêu gọi, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ vào tỉnh. 

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tích cực huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế

Giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,5%-9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm.

Đến năm 2020: GRDP bình quân đầu người đạt 60-65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Công nghiệp - xây dựng 57,8%, dịch vụ 26,4%, nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp 2 lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên.

2. Về xã hội

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55-60%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 20-22%; có 8,5 bác sỹ và 25 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0%/năm.

3. Về môi trường

Đến năm 2020, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 95% chất thải nguy hại, 90-100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng trên 50%.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; xây dựng Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với phát triển bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

2. Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược

a) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ: Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị. Xây dựng đề án và tập trung đầu tư xây dựng đô thị trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt cho nhân dân.

b) Phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng và thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Có kế hoạch đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội. 

c) Hoàn thiện thể chế: Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

3. Phát triển nông nghiệp

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao. Tạo liên kết nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý. Hình thành vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, rau sạch đặc sản; mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng vùng chuyên canh cây có múi theo quy hoạch. Thực hiện công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng. Tăng nhanh sản phẩm nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

4. Phát triển công nghiệp, xây dựng

Tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, bền vững theo hướng hiện đại, giữ vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp. 

5. Phát triển ngành dịch vụ

Phát triển mạnh các loại hình thương mại và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp lớn vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Xây dựng Chiến lược phát triển mạnh ngành du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực này.

6. Phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư

Khuyến khích các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp phát triển mạnh vào các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao. Tạo lập môi trường và điều kiện thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, gia nhập thị trường của doanh nghiệp. 

7. Tài chính, tín dụng

Phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm đạt bình quân 17%/năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 5.000 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Cung cấp đủ vốn tín dụng cho các tổ chức kinh tế.

8. Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

9.  Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và làm tốt công tác dân số

Phát triển và hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế. Thực hiện Chuẩn quốc gia y tế dự phòng cho các đơn vị dự phòng tuyến tỉnh, huyện và áp dụng Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế cho các xã. Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

10. Phát triển văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông

Chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc trong tỉnh, quan tâm phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường đầu tư cho hoạt động văn hóa, thể thao.

Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại tiên tiến và nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình. Tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

11. Phát triển khoa học và công nghệ

Quan tâm phát triển khoa học và công nghệ để ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, các dịch vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ tạo bước đột phá về các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

12. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường

Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên nước và khoáng sản để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân. 

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và xã hội về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

13. Quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo; thực hiện bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

14. Quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đối ngoại

a) Quốc phòng quân sự địa phương: Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng công tác xây dựng khu vực phòng thủ gắn với xây dựng nông thôn mới, kết hợp hiệu quả giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. 

b) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức đồng bộ, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm; kiên quyết trấn áp tội phạm về ma túy, phấn đấu giảm tai nạn giao thông.

c) Công tác xây dựng chính quyền và phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp trong hệ thống hành chính đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi công vụ. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tư pháp. Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

d) Công tác đối ngoại: Chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, kể cả ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân. Duy trì củng cố mối quan hệ với các đối tác đã ký văn kiện hợp tác, chủ động hợp tác với các đối tác mới. Nâng cao vị thế và hình ảnh của Tỉnh Hòa Bình trong bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài.

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2011- 2015 đang tạo đà và khí thế mới cho chúng ta bước vào năm 2016 với nhiều cơ hội, xen lẫn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tạo tiền đề thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh mong nhận được sự ủng hộ, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh./.
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